
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Toong IPH, Tầng 2, Tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

454.600.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 45.460

26/05/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN 10KN

0110010875

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lập trình máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ lập trình

6201

2. Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ tư vấn phần mềm và tư vấn hệ thống

6202

3. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ bảo dưỡng phần mềm, bảo dưỡng hệ thống

6209

4. Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
Chi tiết: Dịch vụ xử lý dữ liệu (không bao gồm dịch vụ thông 
tin trực tuyến và xử lý dữ liệu bao gồm xử lý giao dịch)

6311

5. Cổng thông tin
Chi tiết: Dịch vụ cơ sở dữ liệu (không bao gồm dịch vụ truyền 
dẫn dữ liệu về tin)

6312

6. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất và phát triển phần mềm

5820(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN 10KN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 10KN JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: 10KN INC.

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0369127580
Email:

Fax:
Website:

tương đương 20.000 USD (Hai mươi nghìn Đô la Mỹ)
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 ASIA 
CREATIVE 
INVESTMENT 
PTE. LTD.

137 Telok Ayer 
Street #05-07 
Singapore 
(068602), 
Singapore

Cổ phần 
phổ 
thông

38.641 386.410.000 85,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 38.641 386.410.000 85,000

201226158
K

2 NGUYỄN 
NGỌC TÂN

Căn hộ 3409, G2 
Vinhomes 
Greenbay, 
Phường Mễ Trì, 
Quận Nam Từ 
Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

2.273 22.730.000 5,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 2.273 22.730.000 5,000

0010870279
73
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3 INOMATA 
TAKAHIRO

Toong IPH, Tầng 
2, Tòa nhà IPH, 
241 Xuân Thủy, 
Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.546 45.460.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.546 45.460.000 10,000

TT1972225

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

1 ASIA 
CREATIVE 
INVESTMENT 
PTE. LTD.

137 Telok Ayer 
Street #05-07 
Singapore 
(068602), 
Singapore

Cổ phần 
phổ 
thông

38.641 386.410.000 85,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 38.641 386.410.000 85,000

201226158
K

3/4Thời gian đăng từ ngày 26/05/2022 đến ngày 25/06/2022



11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

10. Người đại diện theo pháp luật:

2 INOMATA 
TAKAHIRO

Toong IPH, Tầng 
2, Tòa nhà IPH, 
241 Xuân Thủy, 
Phường Dịch 
Vọng Hậu, Quận 
Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

4.546 45.460.000 10,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 4.546 45.460.000 10,000

TT1972225

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       TT1972225
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: 5-8-13 Minamisuna, Koto, Tokyo, Nhật Bản
Địa chỉ liên lạc: Toong IPH, Tầng 2, Tòa nhà IPH, 241 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng 
Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   INOMATA TAKAHIRO Nam

25/07/1988 Nhật Bản

30/11/2021 Bộ Ngoại giao Nhật Bản

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Hộ chiếu nước ngoài

Giám đốcChức danh:
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